
Khoa:

STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú

1 CD11702851 Phạm Thanh An C17_CDT01 5 Đạt

2 CD11701854 Phan Thanh Duy C17_CDT01 8 Đạt

3 CD11701718 Nguyễn Thành Đức C17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

4 CD11700558 Hoàng Trường Giang C17_CDT01 6 Đạt

5 CD11701241 Cao Vĩnh Hưng C17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

6 CD11704747 Nguyễn Kiến Hưng C17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

7 CD11704588 Võ Thành Sơn C17_CDT01 4 Không đạt

8 CD11705150 Trần Đức Thịnh C17_CDT01 5 Đạt

9 CD11701853 Nguyễn Văn Toàn C17_CDT01 7 Đạt

1 DH11702170 Tăng Gia Bảo D17_CDT01 8 Đạt

2 DH11700493 Phan Bình D17_CDT01 6 Đạt

3 DH11702314 Võ Nguyên Chương D17_CDT01 7 Đạt

4 DH11701001 Huỳnh Chí Cường D17_CDT01 7 Đạt

5 DH11701220 Phùng Nguyễn Công Danh D17_CDT01 7 Đạt

6 DH11700139 Trần Văn Đông D17_CDT01 6 Đạt

7 DH11701072 Đặng Quang Hiếu D17_CDT01 6 Đạt

8 DH11701253 Nguyễn Thành Hoài D17_CDT01 5 Đạt

9 DH11701512 Nguyễn Minh Kha D17_CDT01 6 Đạt

10 DH11604144 Trần Anh Khoa D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

11 DH11603528 Lê Văn Nghĩa D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

12 DH11700242 Phạm Thanh Nhã D17_CDT01 7 Đạt

13 DH11700698 Trần Công Ninh D17_CDT01 7 Đạt

14 DH11701969 Nguyễn Văn Phú D17_CDT01 6 Đạt

15 DH11700861 Phan Phong Phú D17_CDT01 6 Đạt

16 DH11701078 Đặng Hoàn Phúc D17_CDT01 7 Đạt

17 DH11701134 Nguyễn Chí Phúc D17_CDT01 7 Đạt

18 DH11501460 Nguyễn Hoàng Phước D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài
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STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

19 DH11700862 Phan Phú Quý D17_CDT01 6 Đạt

20 DH11701541 Hoàng Đại Trí Tâm D17_CDT01 7 Đạt

21 DH11701238 Nguyễn Thanh Tân D17_CDT01 6 Đạt

22 DH11602058 Huỳnh Minh Thái D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

23 DH11701407 Nguyễn Minh Thành D17_CDT01 7 Đạt

24 DH11702396 Phan Trọng Thạnh D17_CDT01 6 Đạt

25 DH11700593 Trần Võ Phát Thịnh D17_CDT01 7 Đạt

26 DH11702802 Võ Minh Tiền D17_CDT01 6 Đạt

27 DH11700102 Nguyễn Vĩnh Tiến D17_CDT01 7 Đạt

28 DH11701390 Lê Vĩnh Tín D17_CDT01 7 Đạt

29 DH11700934 Nguyễn Quốc Toàn D17_CDT01 5 Đạt

30 DH11701141 Trương Như Minh Toàn D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

31 DH11702683 Lê Xuân Truyền D17_CDT01 3 Không đạt

32 DH11700193 Võ Quang Trường D17_CDT01 7 Đạt

33 DH11700814 Nguyễn Văn Trưởng D17_CDT01 5 Đạt

34 DH11700001 Lê Quốc Việt D17_CDT01 0 Không đạt Không làm bài

35 DH11700171 Lê Hoài Vũ D17_CDT01 6 Đạt

36 DH11702795 Phạm Văn Vỹ D17_CDT01 7 Đạt

1 DH11702922 Nguyễn Thừa Cường D17_CDT02 7 Đạt

2 DH11702447 Tô Chí Dũng D17_CDT02 0 Không đạt Không làm bài

3 DH11702909 Lê Quốc Duy D17_CDT02 7 Đạt

4 DH11703206 Đỗ Hoàng Dự D17_CDT02 7 Đạt

5 DH11703019 Lê Anh Huy D17_CDT02 8 Đạt

6 DH11701714 Trần Tuấn Huy D17_CDT02 7 Đạt

7 DH11703538 Trần Minh Khang D17_CDT02 7 Đạt

8 DH11703545 Nguyễn Văn Khánh D17_CDT02 7 Đạt

9 DH11702726 Trần Quốc Khánh D17_CDT02 6 Đạt

10 DH11702958 Trần Dũng Lâm D17_CDT02 7 Đạt

11 DH11702644 Nguyễn Huỳnh Thiên Long D17_CDT02 7 Đạt

12 DH11702612 Phạm Đại Lộc D17_CDT02 7 Đạt

13 DH11701950 Nguyễn Minh Luân D17_CDT02 7 Đạt

14 DH11702073 Trịnh Hoàng Minh D17_CDT02 6 Đạt

15 DH11703004 Nguyễn Hoàng Nam D17_CDT02 7 Đạt



STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

16 DH11702746 Nguyễn Hoàng Nhả D17_CDT02 9 Đạt

17 DH11702150 Từ Vĩnh Phát D17_CDT02 6 Đạt

18 DH11703956 Ngô Hoàng Phú D17_CDT02 7 Đạt

19 DH11702300 Hồ Cô Rum D17_CDT02 6 Đạt

20 DH11704291 Nguyễn Quang Hoàng Tín D17_CDT02 7 Đạt

21 DH11704317 Trần Huy Toàn D17_CDT02 6 Đạt

22 DH11704367 Võ Trọng Trí D17_CDT02 7 Đạt

23 DH11704399 Phạm Hiếu Trung D17_CDT02 7 Đạt

24 DH11702834 Đinh Xuân Minh Tú D17_CDT02 0 Không đạt Không làm bài

25 DH11701904 Lương Hoàng Vĩ D17_CDT02 0 Không đạt Không làm bài

26 DH11702889 Lâm Hoàng Việt D17_CDT02 6 Đạt

1 DH11703192 Phan Thành Công D17_CDT03 5 Đạt

2 DH11703201 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT03 6 Đạt

3 DH11703245 Nguyễn Khánh Duy D17_CDT03 7 Đạt

4 DH11704851 Phạm Huy Anh Duy D17_CDT03 7 Đạt

5 DH11703309 Cao Minh Đạt D17_CDT03 7 Đạt

6 DH11703323 Nguyễn Thanh Đạt D17_CDT03 8 Đạt

7 DH11702832 Từ Tấn Đạt D17_CDT03 4 Không đạt

8 DH11703290 Lữ Thanh Đức D17_CDT03 7 Đạt

9 DH11703459 Phạm Công Hậu D17_CDT03 6 Đạt

10 DH11703435 Lê Vĩnh Hoàng D17_CDT03 0 Không đạt Không làm bài

11 DH11702920 Ngô Quang Khang D17_CDT03 5 Đạt

12 DH11703541 Hà Duy Khánh D17_CDT03 7 Đạt

13 DH11703552 Trần Trọng Quốc Khánh D17_CDT03 7 Đạt

14 DH11703572 Nguyễn Đăng Khoa D17_CDT03 7 Đạt

15 DH11703660 Dương Phi Long D17_CDT03 6 Đạt

16 DH11703744 Lưu Sĩ Nam D17_CDT03 7 Đạt

17 DH11703752 Phạm Thế Nam D17_CDT03 8 Đạt

18 DH11703815 Nguyễn Hữu Nghĩa D17_CDT03 7 Đạt

19 DH11704965 Lâm Đường Phú D17_CDT03 5 Đạt

20 DH11703966 Nguyễn Mai Phúc D17_CDT03 6 Đạt

21 DH11703974 Lê Hữu Phước D17_CDT03 7 Đạt

22 DH11703977 Nguyễn Đình Tấn Phước D17_CDT03 7 Đạt



STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

23 DH11703999 Mai Minh Quang D17_CDT03 7 Đạt

24 DH11703038 Phạm Văn Quý D17_CDT03 0 Không đạt Không làm bài

25 DH11704060 Huỳnh Thanh Sao D17_CDT03 5 Đạt

26 DH11704109 Trần Trung Thể D17_CDT03 7 Đạt

27 DH11704294 Nguyễn Đức Tình D17_CDT03 0 Không đạt Không làm bài

28 DH11704361 Nguyễn Mạnh Trí D17_CDT03 0 Không đạt Không làm bài

1 DH11703194 Đặng Quốc Cường D17_CDT04 0 Không đạt Không làm bài

2 DH11704814 Hồ Thanh Đạt D17_CDT04 7 Đạt

3 DH11703424 Chềnh Phu Hếnh D17_CDT04 7 Đạt

4 DH11701604 Đặng Trần Hoàn D17_CDT04 8 Đạt

5 DH11705036 Lê Đình Huy Hoàng D17_CDT04 7 Đạt

6 DH11701114 Nguyễn Hoàng Phi Hưng D17_CDT04 6 Đạt

7 DH11700886 Nguyễn Khang D17_CDT04 7 Đạt

8 DH11702228 Nguyễn Tiến Khang D17_CDT04 8 Đạt

9 DH11702883 Trần Quốc Khánh D17_CDT04 0 Không đạt Không làm bài

10 DH11700623 Nhiêu Quang Minh D17_CDT04 7 Đạt

11 DH11703726 Quảng Hoàng Minh D17_CDT04 7 Đạt

12 DH11703847 Nguyễn Thành Nhân D17_CDT04 0 Không đạt Không làm bài

13 DH11703881 Phạm Minh Nhật D17_CDT04 7 Đạt

14 DH11705016 Nguyễn Hùng Phi D17_CDT04 6 Đạt

15 DH11703969 Phạm Ngọc Phúc D17_CDT04 8 Đạt

16 DH11701207 Trang Gia Phúc D17_CDT04 0 Không đạt Không làm bài

17 DH11703981 Trần Minh Phước D17_CDT04 7 Đạt

18 DH11702852 Ngô Nhựt Tân D17_CDT04 6 Đạt

19 DH11701291 Nguyễn Vũ Quốc Thịnh D17_CDT04 7 Đạt

20 DH11701100 Võ Phúc Thịnh D17_CDT04 5 Đạt

21 DH11704359 Đinh Quốc Trí D17_CDT04 8 Đạt

22 DH11704362 Nguyễn Nho Mạnh Trí D17_CDT04 0 Không đạt Không làm bài

23 DH11701658 Phan Dương Tiến Trung D17_CDT04 6 Đạt

24 DH11704459 Võ Văn Tuấn D17_CDT04 6 Đạt

25 DH11701585 Trần Nguyễn Minh Tứ D17_CDT04 8 Đạt

26 DH11702990 Lê Đình Tường D17_CDT04 6 Đạt

27 DH11700235 Mai Hồ Khang Vĩ D17_CDT04 5 Đạt



STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

28 DH11702471 Nguyễn Văn Vinh D17_CDT04 7 Đạt

29 DH11702813 Lê Phú Vĩnh D17_CDT04 5 Đạt
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